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MA TRẬN BÀI VIẾT SỐ 2( VỀ NHÀ)
MÔN NGỮ VĂN LỚP 12(1&10)
	Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng Cao
	Tổng cộng

	I. Đọc hiểu
- Văn bản( tự chọn, khoảng 100 từ)
	Nhận diện phương thức biểu đạt chủ yếu và thao tác lập luận cơ bản được sử dụng trong văn bản.
	Hiểu được nội dung ý nghĩa của biện pháp nghệ thuật hoặc 1vấn đề được đề cập đến trong VB.
	Nêu những nhận thức của bản thân về  một vấn đề được đề cập trong văn bản.
	
	

	Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ 
	2

1

10%


	1

1

10%
	1

1

10%
	
	4

3

30%

	II. Làm văn

	 Nghị luận xã hội (Viết bài văn về hiện tượng đời sống khoảng 400 chữ)
	Xác định đúng vấn đề nghị luận( được rút ra từ ngữ liệu)

	Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống

	Viết bài văn nghị luận xã hội  (400 chữ) về hiện tượng đời sống bằng việc kết hợp các thao tác lập luận đã học
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	          0,5

          5%
	0,5

5%
	5.0 điểm

50%
	0.5( sáng tạo)

5%
	1
7.0

70%
0.5( chính tả, dùng từ…)

	T.số câu

Số điểm 

Tỉ lệ 
	
	
	
	
	4

10

100%


   II. ĐỀ BIÊN SOẠN THEO MA TRẬN

                                                               RA ĐỀ KIỂM TRA BÀI SỐ 2

TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH            NĂM HỌC 2017-2018
GV: LƯƠNG T. HỒNG HẠNH           Môn: Ngữ Văn – Lớp:12/1-12/10
                                                                 Thời gian làm bài: 20’( đọc- hiểu) 

Phần I. Đọc- Hiểu( 3.0đ)

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4

        “Cuộc sống của con người không thể thiếu ngôn ngữ, thiếu lời  nói. Như mọi người đều biết, ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người và xã hội loài người, đảm bảo một mặt truyền đạt và hiểu biết lẫn nhau của các thành viên xã hội. Song thường quên một điều rằng, ngôn ngữ không chỉ truyền đạt thông tin mà còn tác động đến nhân cách, hình thành nó và biến đổi theo chiều hướng tốt hoặc xấu. Ngôn ngữ không chỉ là tấm gương phản chiếu thụ động đời sống xung quanh mà còn can thiệp vào bức tranh thế giới nhân cách, vào văn hóa ngôn ngữ của nó, đặt vào nó nhãn quan thế giới, chỉnh sửa, làm biến đổi nhân cách một cách hợp lý, và theo đó là đời sống chung xã hội một cách trực tiếp. Năng lực ngôn ngữ trở thành một thành tố cơ bản của văn hóa chung ở con người, thiếu ngôn ngữ không thể có hoạt động và văn hóa tinh thần của con người nào hết. Hoạt động ngôn ngữ theo truyền thống được xác định là nền tảng có khả năng rất lớn của sự phát triển nhân cách, nhận thức và chuẩn mực đạo đức của thế hệ trẻ. Song, thật đáng tiếc là trong giáo dục học hiện đại ít chú ý vai trò của ngôn ngữ trong việc hình thành, phát triển nhân cách, trong việc hình thành đạo đức của nó, xã hội hóa và văn hóa . Văn hóa ngôn ngữ xã hội ngày nay đang là vấn đề lo ngại. Hiện nay đã có nhiều công trình khoa học, các cơ sở giáo dục rất thường xuyên luận bàn vấn đề văn hóa ngôn ngữ của con người, cũng như ảnh hưởng của nó tới văn hóa của giới trẻ.

    Khoảng 20-30 năm về trước, chuẩn mực tiếng Việt hiện đại chủ yếu được truyền bá bởi các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng, các nhà khoa học; độc giả, thính giả tiếp nhận với sự kính trọng và yêu mến. Ngày nay, nó còn được mở rộng bởi sự truyền bá thường xuyên các người dẫn chương trình có học vấn cao, các ca sỹ, chính trị gia, nhà báo nổi tiếng… một số ngôn ngữ được biên tập, được chuyển tải qua kênh phát thanh và truyền hình trở thành hình mẫu bắt chước của giới trẻ”

(Nguyễn Văn Tịnh-Đặng Thị Yến – giảng viên trường ĐH Hà Tĩnh)

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chủ yếu trong đoạn văn bản trên?( 0.5đ)
Câu 2. Xác định thao tác lập luận cơ bản trong đoạn văn bản trên là gì?(0.5đ)

Câu 3. Theo tác giả bài viết thì ý nghĩa, vai trò của ngôn ngữ đối với con người và xã hội là như thế nào?( 1.0đ)
Câu 4. Anh/ chị có đồng tình với quan điểm của tác giả bài viết là “ Song, thật đáng tiếc là trong giáo dục học hiện đại ít chú ý vai trò của ngôn ngữ trong việc hình thành, phát triển nhân cách, trong việc hình thành đạo đức của nó, xã hội hóa và văn hóa”? Vì sao?( 1.0đ)
Phần làm văn( 7.0 điểm). Về nhà
Từ nội dung được luận bàn trong phần đọc hiểu, anh/ chị hãy viết bài văn( khoảng 400 từ) trình bày suy nghĩ về hiện tượng lệch chuẩn văn hóa ngôn ngữ của một bộ phận người trẻ Việt Nam hiện nay?
                                                                        Hết

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI SỐ 2

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	ĐỌC  HIỂU 
	3,0

	
	1
	PTBĐ: nghị luận
	0,5

	
	2
	Thao tác lập luận ơ bản: Bình luận( hs nêu 2 thao tác, có bình luận thì cho 0,25 
	0,5

	
	3
	Vai trò của ngôn ngữ đối với con  người, xã hội là: tấm gương phản chiếu thụ động đời sống xung quanh mà còn can thiệp vào bức tranh thế giới nhân cách, vào văn hóa ngôn ngữ của nó, đặt vào nó nhãn quan thế giới, chỉnh sửa, làm biến đổi nhân cách một cách hợp lý, và theo đó là đời sống chung xã hội một cách trực tiếp
	1,0

	
	4
	 Câu trả lời phải chặt chẽ, có sức thuyết phục, thể hiện nhận thức tích cực của người học.

Lưu ý: Cho điểm 0 đối với những trường hợp trả lời chung chung, không rõ ý, không hợp lí, không có sức thuyết phục.
	1,0

	II.
	LÀM VĂN
	7,0

	
	1
	 Hiện tượng lệch chuẩn văn hóa ngôn ngữ của một bộ phận người trẻ Việt Nam hiện nay?


	

	
	
	a. Đảm bảo thể thức của một bài văn 
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận về hiện tượng lệch chuẩn văn hóa ngôn ngữ của một bộ phận người trẻ Việt Nam hiện nay?


	0,5

	
	
	c. Triển khai hợp lí nội dung bài văn: vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Có thể viết bài văn theo định hướng sau: 
	5,0

	
	
	- Giải thích, nêu rõ hiện tượng cần nghị luận;

+ lệch chuẩn văn hóa ngôn ngữ là sự sai lệch, méo mó những chuẩn mực của giá trị ngôn ngữ
+ biểu hiện: - Lạm dụng quá nhiều tiếng lóng, từ địa phương cũng như vay mượn từ nước ngoài của một số tờ báo.
- Lạm dụng ngôn ngữ lóng, ngôn ngữ thời @ trong thời đại công nghệ thông tin ở giới trẻ

-Tiếng Việt đang bị nhiễm bẩn bởi nói tục, chửi bậy


	1.0


	
	
	. Nguyên nhân

- Các phương tiện thông tin đại chúng, trước hết là truyền hìnnh là loại phương tiện thông tin đại chúng phổ biến nhất trong xã hội ảnh hưởng lớn nhất đối với sự hình thành các giá trị, thế giới quan, đạo đức của thế hệ trẻ nhưng có biểu hiện lệch chuẩn trong việc dùng từ phổ biến như: tối ưu thì đọc thành  tối ưu nhất; lẫn lộn giữa điểm yếu và yếu điểm, đọc sai các đoạn trích trong diễn văn các lễ trọng đại của dân tộc; đập vào mắt những lời đối thoại trần trụi, thô thiển khó chấp nhận trước những thành phần ngồi trước màn ảnh nhỏ gồm nhiều đối tượng, trong đó có các đối tượng ở tuổi hay bắt chước, làm theo các nhân vật trên truyền hình.   

- Một số báo cũng đang ra sức cổ xúy cho sự lệch lạc văn hóa ngôn ngữ ở giới trẻ qua những bài viết lạm dụng một cách có ý thức nhằm câu khách, gây ấn tượng đối với độc giả trẻ. 

- Đặc biệt các nhạc phẩm của các ban nhạc, lời của các bài hát có khẩ năng gây sock ở bất kỳ một người có học vấn nào. Ví dụ: “Yêu nhau ném đá vỡ đầu nhau ra” (Yêu nhau, hét nhau), đi ngược với đạo lý dân tộc: “Thương người như thể thương thân”.

- Sự buông lỏng, thiếu sự quản lý chặt chẽ các trang báo mạng xã hội và các thông tin quảng cáo. Tình trạng chung: người tham gia không cần biết người đối thoại là ai vẫn sẵn sàng văng lời tục tĩu, thô thiển để thóa mạ, dìm “hàng” người khác. 

- Sự bùng nổ của công nghệ thông tin là mảnh đất để lệch chuẩn văn hóa ngôn ngữ có cơ hội phát triển (Internet, điện thoại...).

- Trào lưu, “mốt” sử dụng tiếng lóng, ngoại ngữ, ngôn ngữ @ để giao tiếp trở thành yếu tố để muốn tự khẳng định đẳng cấp của mình đang xâm nhập và lan tỏa ở giới trẻ hiện nay. 
	1,0



	
	
	Những  hậu quả từlệch chuẩn văn hóa ngôn ngữ ở giới trẻ: làm mất đivẻ đẹp của tiếng mẹ đẻ- Tiếng Việt, ảnh hưởng đến nhân cách của con người, văn hóa của một quốc gia bị biến tướng, ảnh hưởng đến nhiều mặt của xã hội
	1.0


	
	
	Giải pháp: Gia đình

Bố mẹ phải làm gương trong việc sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ cũng như tiếng nước ngoài; những lệch lạc trong văn hóa ngôn ngữ (viết, nói, giao tiếp) trẻ tiếp thu, bắt chước rất nhanh. 

- Nhà trường

Giáo dục học sinh thức bảo vệ sự trong sáng tiếng Việt khi giao tiếp qua điện thoại, mạng xã hội, tự trau dồi và làm phong phú vốn ngôn ngữ cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài để nâng tầm văn hóa trong giao tiếp và tư duy; dạy đúng chuẩn tiếng Việt; không sử dụng tiếng lóng khi giao tiếp với học sinh…Không sử dụng sách giáo khoa, từ điển kém chất lượng và có nhiều sai sót; nghiêm cấm các hành vi chửi bậy, nói bậy trong nhà trường.   

- Xã hội

Về phía Nhà nước, trước hết ngành Giáo dục và Đào tạo phải có những biện pháp cứng rắn để bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt. Kiên quyết loại bỏ những chương trình phát sóng trên truyền hình không đảm bảo chất lượng và trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

- Cá nhân

Tự trau dồi và rèn luyện tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài để có vốn từ phong phú và sử dụng đúng và chuẩn mực.

Như vậy, vấn đề văn hóa ngôn ngữ và giáo dục văn hóa ngôn ngữ cho thế hệ trẻ nhất là cho học sinh, sinh viên trong giai đoạn hiện nay trở thành vấn đề cấp bách, cần sự chung tay của các lực lượng xã hội, trong đó bản thân giới trẻ - chủ thể của nhận thức và hành động đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc góp phần giữ gìn sự trong sáng và giàu đẹp của tiếng Việt trên cơ sở “kế thừa và phát huy truyền thống đi đôi với việc sáng tạo những giá trị mới phù hợp với tinh thần thời đại…
	1.0


	
	
	- quan điểm và thái độ cá nhân người viết
	1.0

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng, sâu sắc về vấn đề nghị luận
	0,5

	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt 
	0,5


